UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TTr-UBND                       Quảng Bình, ngày         tháng 11 năm 2023
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024

Kính gửi:          Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

 Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
 Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026; 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2024 như sau: 
A. Đề nghị HĐND tỉnh thông qua số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024.

1.  Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
1.1. Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024: 6.101.960 triệu đồng, bằng 87,2% so với dự toán năm 2023, tăng 7% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng dự toán trung ương giao, trong đó:

- Thu nội địa: 5.370.000 triệu đồng, bằng 82,6% so với dự toán năm 2023, tăng 5,5% so với ước thực hiện năm 2023, bằng dự toán trung ương giao.

- Thu thuế xuất nhập khẩu dự kiến: 700.000 triệu đồng, bằng 140% dự toán 2023, tăng 13,8% số ước thực hiện năm 2023 và bằng dự toán trung ương giao.
- Ghi thu ghi chi vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ: 31.960 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn CCTL năm 2023 chuyển sang: 148.021 triệu đồng.
1.2. Tổng thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 8.591.329 triệu đồng, tăng 16,8% so với dự toán 2023.
        1.3. Thu vay lại Chính phủ năm 2024: 241.900 triệu đồng để thực hiện chương trình dự án đầu tư của tỉnh theo hiệp định ký kết đã được Chính phủ phê duyệt.

Như vậy, tổng thu ngân sách nhà nước 2024 là:
15.083.210 triệu đồng

Trong đó:  Ngân sách địa phương được hưởng:
14.049.090 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2024 là: 14.049.090 triệu đồng, trong đó:

a) Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 12.037.786 triệu đồng, bao gồm: 

- Chi đầu tư phát triển: 



3.081.043 triệu đồng; 

- Chi thường xuyên:

 
     
8.647.816 triệu đồng;

- Chi dự phòng ngân sách: 
      

   307.927 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:    
                1.000 triệu đồng;

b) Ghi thu ghi chi vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ: 31.960 triệu đồng.

c) Chi trả nợ gốc và lãi vay đến hạn:

   
  118.700 triệu đồng;

d) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 1.860.644 triệu đồng.
               (Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm).

B. Đề nghị HĐND tỉnh thông qua phương án phân bổ ngân sách địa phương.

I. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán xin ý kiến HĐND tỉnh.

1. Kính đề nghị HDND tỉnh tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh. Riêng thuế bảo vệ môi trường thực hiện phân chia điều chỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội, 60% phân chia cho NSĐP (tỉnh Quảng Bình tỷ lệ phân chia là 100%), 40% điều tiết về NSTW; 
Đối với khoản thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước thực hiện tỷ lệ điều tiết theo quy định tại Nghị quyết 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội cho năm 2023 và ổn định trong giai đoạn 2023-2025: Đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp, thực hiện phân chia 70% cho ngân sách trung ương, 30% cho ngân sách địa phương; Đối với giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, thực hiện để lại 100% số thu cho ngân sách địa phương. Điều tiết ngân sách tỉnh hưởng 100% đối với phần ngân sách địa phương được hưởng.
2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Căn cứ dự toán thu, chi năm 2024, xác định lại số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho các địa phương năm 2024 theo nguyên tắc đảm bảo mặt bằng chi tối thiểu theo định mức phân bổ theo Nghị quyết 14/2021/NQ-HDND. Các địa phương số thu ngân sách địa phương hưởng thấp hơn dự toán 2023 thì được bù số bổ sung cân đối để đảm bảo chi cân đối không thấp hơn dự toán 2023. 
3. Dự toán chi thường xuyên năm 2024 đã tính toán đầy đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ do Trung ương và HĐND tỉnh ban hành.

4. Về số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông: Trung ương đã bố trí 85% cho Bộ công an, 15% số thu trên địa bàn được bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để chi cho các lực lượng của địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không thực hiện hỗ trợ cho công an địa phương. Do đó theo tỷ lệ quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HDND ngày 13/8/2021 ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: phân bổ cho các lực lượng của tỉnh: 70%, các lực lượng tại các địa phương 30%.

5. Về phương án phân bổ dự toán:

- Bố trí đủ dự toán trả nợ gốc và lãi vay đến hạn phải trả trong năm 2024, số tiền 118,700 tỷ đồng, trong đó trả gốc đến hạn 83.300 triệu đồng, trả nợ phí và lãi vay 35,400 tỷ đồng.
- Đối với chi phí thanh toán hạ tầng tạo quỹ đất: trong khi chờ văn bản sửa đổi Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 8114/BTC-QLCS ngày 15/8/2022. Việc hoàn trả vốn ứng (chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch) cho Quỹ phát triển đất do ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước (trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao), thực hiện hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất bằng hình thức lệnh chi tiền và kho bạc nhà nước không kiểm soát chi. UBND tỉnh bố trí dự toán thanh toán hoàn ứng chi phí đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất tại ngân sách cấp tỉnh số tiền 274 tỷ đồng. Đối với ngân sách cấp huyện, giao cho các địa phương bố trí dự toán.

- Đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo: Bố trí dự toán đủ quỹ lương, định mức chi hoạt động và các chế độ chính sách và có hiệu lực đến ngày 01/12/2022 (gồm các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành); bố trí kinh phí thực hiện một số đề án, chương trình theo quy định của ngành giáo dục; chương trình hành động số số 04/TU của Tỉnh ủy; bố trí kinh phí sửa chữa trường lớp học theo Thông tư 65/2021TT-BTC; hỗ trợ ngân sách các huyện, thành phố, thị xã kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường học theo định mức 100 triệu đồng/trường.
- Bố trí tdự toán chi chung đại hội ngày lễ để phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh với số tiền 40 tỷ đồng;

- Bố trí dự toán chi chung nguồn mua xe để mua mới xe chuyên dùng và xe dùng chung số tiền 20 tỷ đồng;

- Bố trí kinh phí đủ vốn sự nghiệp đối ứng thực hiện 03 CTMTQG: 57,548 tỷ đồng.

- Bố trí dự toán kinh phí sửa chữa tài sản công trụ sở các cơn quan, đơn vị theo Thông tư 65/2021/TT-BTC, số tiền 50 tỷ đồng.
- Bố trí đủ kinh phí thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành: 300 tỷ đồng.
+ Các nghị quyết ngành giáo dục: Nghị quyết hợp đồng giáo viên theo NĐ 111: 100 tỷ đồng; Nghị quyết học bổng học sinh dân tộc thiểu số: 7.3 tỷ đồng; Nghị quyết hỗ trợ học sinh Lào 9 tỷ đồng;

+ Các nghị quyết ngành nông nghiệp: 16 tỷ đồng

+ Các nghị quyết về an ninh quốc phòng: 75 tỷ (lực lượng dân phòng, công an xã, dân quân tự vệ,..)

+ Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ bán chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố: 43 tỷ
+ Các nghị quyết về chính sách an sinh xã hội: 49,5 tỷ (chính sách thăm hỏi, mua thẻ bảo hiểm y tế).

- Bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi số từ nguồn vốn sự nghiệp: 20 tỷ đồng.

- Bố trí kinh phí tiền lương và chi hoạt động cho các đối tượng hợp đồng theo Nghị định 111/2023/NĐ-CP từ nguồn ngân sách địa phương theo nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn lương hiện hưởng năm 2023 và được bù chênh lệch lương theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP đối với số biên chế hiện có, trong đó:

+ Đối với các đơn vị quản lý hành chính nhà nước, đảng đoàn thể các cơ quan cấp tỉnh tính đủ quỹ lương thực tế, gồm điều chỉnh tăng lương tối thiểu và hỗ trợ chi hoạt động theo định mức 50% so với định mức chi hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức tương ứng theo từng sự nghiệp, số tiền dự toán bố trí là 34.616 triệu đồng; 
+ Đối với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đảng đoàn thể cấp huyện hỗ trợ theo lương thực tế gồm điều chỉnh tăng lương, hỗ trợ chi phí hoạt động theo nguyên tắc chi hoạt động đảm bảo mức tối thiểu 25%, chi lương và các khoản phụ cấp tối đa 75%, số tiền hỗ trợ tương ứng là 22.631 triệu đồng. 

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1 và nhóm 2: Đơn vị tự bảo đảm kinh phí theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 3, nhóm 4: Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên (bao gồm chi thực hiện Nghị định số 111/2023/NĐ-CP) được thực hiện theo nguyên tắc được quy định tại khoản 3, điều 4 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
- Đối với ngân sách các huyện, thành phố, thị xã: 

+ Tăng bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương và HĐND tỉnh ban hành: 66.254 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí tăng lương cơ sở theo NĐ 24/2023/ND-CP: 479.478 triệu đồng, đồng thời chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2023 còn dư sang năm 2024: 148.021 để đảm bảo nhu cầu tăng lương.

+ Hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương và chi cho hợp đồng theo NĐ 111/2023/NĐ-CP cho khối hành chính, số tiền 22.631 triệu đồng. Riêng kinh phí thực hiện hợp đồng cho khối sự nghiệp giáo dục sẽ bổ sung có mục tiêu sau khi Nghị quyết giao biên chế hợp đồng theo NĐ 111/2023/NĐ-CP có hiệu lực.

+ Hỗ trợ kinh phí ứng dụng CNTT ngành tài chính (phần mềm công khai ngân sách, kinh phí đào tạo nghiệp vụ chuyên môn theo nhu cầu ứng dụng thực tế: 1.040 triệu đồng;

+ Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác (chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công,..) cho các địa phương tính theo định mức 2% chi cân đối thường xuyên: 91.200 triệu đồng.

II. Đề nghị HĐND tỉnh thông qua phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024
Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương, cụ thể như sau:
1. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 
6.890.934 triệu đồng, trong đó: 
a. Chi cân đối ngân sách:


4.879.630 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 

1.570.543 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

3.136.854 triệu đồng

- Chi dự phòng ngân sách: 
  171.233 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:    1.000 triệu đồng

b. Chi trả nợ gốc và lãi vay:  

        118.700 triệu đồng
c. Chi từ nguồn TWBSCMT:

    1.860.644 triệu đồng

d. GTGC vốn viện trợ:



31.960 triệu đồng

(Chi tiết chi thường xuyên theo Phụ lục số 03 đính kèm)
2. Dự toán ngân sách cấp huyện:
- Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng 7.158.156 triệu đồng, trong đó:


Thu từ các khoản thu NSDP được hưởng: 2.210.550 triệu đồng


Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
     4.799.585 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:       148.021 triệu đồng

- Tổng chi ngân sách cấp huyện: 
7.158.556 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 

   
1.510.500 triệu đồng
- Chi thường xuyên:

 
5.510.962 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách: 
      
136.694 triệu đồng



(Theo Phụ lục số 4a,4b kèm theo)

3. Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các CTMTQG

Căn cứ số kinh phí Trung ương giao, tình hình triển khai thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 và nhu cầu kinh phí của năm 2024 của các đơn vị, các Sở ngành, địa phương; căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh về  nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các CTMTQG như sau: 

Tổng số vốn Sự nghiệp nguồn NSNN phân bổ chi tiết thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: 330.826 triệu đồng (Ba trăm ba mươi tỷ tám trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 273.278 triệu đồng

- Vốn đối ứng ngân sách địa phương: 57.548 triệu đồng. 

Bao gồm:

1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tổng kinh phí thực hiện chương trình: 67.156 triệu đồng, gồm:

- Vốn Ngân sách Trung ương: 33.578 triệu đồng;

- Vốn ngân sách địa phương:  33.578 triệu đồng.

 (Phụ lục 05 kèm theo)

2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Tổng kinh phí thực hiện chương trình: 73.492 triệu đồng, gồm:

- Vốn Ngân sách Trung ương: 66.811 triệu đồng;

- Vốn ngân sách địa phương:     6.681 triệu đồng.

(Phụ lục 06 kèm theo)

3. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tổng kinh phí thực hiện chương trình: 190.178 triệu đồng, gồm:

- Vốn Ngân sách Trung ương: 172.889 triệu đồng;

- Vốn ngân sách địa phương:     17.289 triệu đồng.

 (Phụ lục 07 kèm theo)

 Với dự toán thu, chi và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 như trên, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.
	 Nơi nhận: 
- Như trên;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

                             

- Lưu VT, TM.


  
	      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 KT.CHỦ TỊCH   
   PHÓ CHỦ TỊCH

   Phan Mạnh Hùng 
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